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TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Điểm 

TN 

Điểm 

TH 
Ghi chú 

1  Võ Thị Hồng Anh 06/02/1995 Nghệ An 8 7 Đạt 

2  Lê Thị Bích  Thảo 04/09/1995 Nghệ An 9 8 Đạt 

3  Đậu Thị Thảo 13/01/1995 Nghệ An 7 7 Đạt 

4  Nguyễn Thị Mai 16/03/1995 Nghệ An 8 7 Đạt 

5  Nguyễn Thị Tiểu Linh 28/08/1995 Nghệ An 6 7 Đạt 

6  Lê Thị  Hà 09/10/1995 Nghệ An 6 8 Đạt 

7  Dương Danh Hải 19/05/1995 Nghệ An 8 8 Đạt 

8  Đặng Thị Mỹ Hùng 11/01/1994 Nghệ An 7 7 Đạt 

9  Đỗ Thị  Linh 29/12/1994 Nghệ An 7 7 Đạt 

10  Già Bá Sô 05/01/1993 Nghệ An 7 7 Đạt 

11  Kim Thị Thành 18/12/1994 Nghệ An 6 7 Đạt 

12  Võ Thị Hải Yến 20/02/1995 Nghệ An 7 8 Đạt 

13  Vi Thị My La 01/02/1993 Nghệ An 8 7 Đạt 

14  TRần Thị Tuyết 10/01/1994 Nghệ An 9 8 Đạt 

15  Cao Tiến Nhật 27/05/1995 Nghệ An 7 7 Đạt 

16  Đinh Xuân Ngọc 05/07/1995 Nghệ An 7 7 Đạt 

17  Nguyễn Nữ Thảo Chi 02/01/1996 Nghệ An 8 8 Đạt 

18  Hoàng Ngọc Huy 28/07/1995 Nghệ An 9 8 Đạt 

19  Nguyễn Thị Mai Sương 15/08/1995 Nghệ An 9 7 Đạt 

20  Nguyễn Thị Ly 28/08/1995 Nghệ An 9 7 Đạt 

21  Nguyễn Thị Hiền 13/05/1995 Nghệ An 8 7 Đạt 

22  Lê Thị Kim Ny 05/01/1995 Nghệ An 7 7 Đạt 

23  Trương Thị Việt Phương 07/09/1995 Nghệ An 8 7 Đạt 

24  Xông Y Xồng 09/12/1996 Nghệ An 8 7 Đạt 

25  Phạm Văn Trung 13/10/1992 Nghệ An 9 8 Đạt 

26  Trần Tuyết  Ngân 23/03/1997 Nghệ A 8 7 Đạt 

27  Trương Thị Thu Hiền 05/09/1994 Nghệ An 8 7 Đạt 

28  Nguyễn Thị Mai Nhi 25/02/1995 Nghệ An 9 7 Đạt 

29  Ngô Thị  Lan 08/12/1994 Nghệ An 8 7 Đạt 

30  Lê Thị  Mai 27/03/1994 Nghệ An 8 8 Đạt 

31  Lầu Y Sềnh 06/03/1995 Nghệ An 7 7 Đạt 

32  Nguyễn Thị  Thùy 10/01/1995 Nghệ An 9 7 Đạt 


